
KHỐI 5 TUỔI 

TUẦN 4: TÔI LÀ AI 
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày: 30/9 – 4/10/2024 

KẾ HOẠCH TUẦN 

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động đón trẻ: 

- Cô trò chuyện với trẻ về bản thân trẻ, về các bộ phận trên cơ thể, giác quan. 

- Cô trò chuyện với trẻ về các loại thực phẩm, về tình cảm của mọi người…. 

- Nhắc nhở trẻ lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định…. 

 

Thể dục sáng: 

 + Động tác hô hấp: Hít vào thở ra. 

 + Động tác tay: Hai tay đưa trước, lên cao, kết hợp chân bước sang ngang. 

 + Động tác chân: 2 chân thay nhau đưa ra trước, nhấc cao đùi.  

 + Động tác bụng: Cúi gập người tay chạm ngón chân. 

 + Động tác bật: Bật luân phiên. 

 

Hoạt động học  

 

PTTC:  

+ Đi trên dây 

(dây đặt trên 

nền nhà). 

+ Trò chơi vận 

động: Tung 

bóng. 

PTNT: 

KPKH: 

Tìm hiểu về 

bản thân trẻ. 

PTTC:  

- Tạo hình: 

Vẽ đồ chơi tặng 

bạn (Đề tài). 

PTNT:  

- Toán: 

+ Xác định vị 

trí của đồ vật  

(phía trên – 

dưới, phía 

trước – sau, 

phía phải  - trái) 

của bản thân. 

 

PTNN:  

- Làm quen 

chữ cái: a, ă, â. 

(STEAM). 

 

Các trò chơi trong tuần: 

- Trò chơi mới: Trò chuyện. Bạn đang nói về ai. 

- Trò chơi cũ: Thi xem ai nhanh. Lộn cầu vồng. Chuyền bóng bên phải bên trái. Ai 

nhanh nhất. Dung dăng dung dẻ. Kết bạn. 

 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động có mục đích 



Quan sát, trò 

chuyện về các 

bạn gái. 

Quan sát trang 

phục mùa hè 

của bạn trai, 

bạn gái. 

 

Quan sát, trò 

chuyện về các 

bạn trai. 

Trò chuyện về 

đồ chơi của bạn 

trai, bạn gái. 

Quan sát thời 

tiết. 

Tổ chức trò chơi 

 

Trò chơi:  

Tổ nào nhanh. 

Dung dăng 

dung dẻ. 

Trò chơi:  

 Chuyền bóng 

bên phải, bên 

trái. Lộn cầu 

vồng. 

 

Trò chơi:  

Thi đội nào 

nhanh. Lộn 

cầu vồng. 

Trò chơi: 

Dung dăng 

dung dẻ. Kết 

bạn. 

 

Trò chơi: 

Kết bạn. 

 Lộn cầu 

vồng. 

Chơi tự do: 

 

Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời. 

Vẽ trên sân, cua 

cắp, xếp chữ 

bằng hạt gấc. 

 Chơi ô ăn 

quan, xếp 

hình, vẽ. 

 

Vẽ trên sân, 

ghép nút, lăn 

bóng. 

Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời. 

Hoạt động góc: 

- Góc phân vai: Cửa hàng ăn uống thực phẩm, gia đình. 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, nặn bạn gái, bạn trai. Vẽ theo ý thích. Xếp hình người 

bằng que tính, hình học…Trang trí váy áo cho bạn búp bê… 

- Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé. Ghép hình bé tập thể dục, ghép hình 

búp bê. 

- Góc học tập: Xem sách tranh, làm sách về “Bộ sưu tập của bé”. Xem tranh về các 

sắc thái biểu cảm của khuôn mặt. Ôn chữ số, chữ cái đã học.  

- Góc thiên nhiên: Trồng và chăm sóc cây. 

 

Vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn phụ: 

 

Hoạt động chiều. 

 

- Làm quen bài 

thơ: Tay 

ngoan. 

- Hướng dẫn 

trẻ che miệng 

khi ho. 

- Làm quen bài 

hát: Nắm tay 

thân thiết. 

- Hướng dẫn 

trẻ: giữ đầu tóc, 

- Đọc diễn 

cảm bài thơ: 

Tay ngoan. 

- Trò chơi 

mới: 

Dạy vận động 

minh họa: Nắm 

tay thân thiết. 

- Nghe hát: 

Em là bông 

hồng nhỏ. 

- Trò chơi: 

Kết bạn. 

- Nêu gương 

cuối tuần. 

 

 



- Trò chơi mới: 

Trò chuyện. 

 

quần áo gọn 

gàng. 

- Giải câu đố về 

chủ đề bản 

thân. 

 

Bạn đang nói 

về ai.  

- Trò chơi: Tai 

ai tinh. 

 

 

Vệ sinh trả trẻ 
                                                                             

                                                                       Người xây dựng 

                                                                                                  

                                                                                         
                      

                                                                                                 Bùi Thị Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHỐI 4 TUỔI 

TUẦN 4: TÔI LÀ AI 

                        Thời gian thực hiện (Từ 30/9 đến 04/10/2024) 

KẾ HOẠCH TUẦN 

 
Thứ 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Hoạt động 

Đón trẻ 

- Trò chuyện về cách ăn uống, vệ sinh trong thời tiết giao 

mùa 

- Trao đổi với phụ huynh về ngày sinh nhật, sở thích của trẻ. 

- Trò chuyện về sở thích, đặc điểm bên ngoài của trẻ... 

- Hỏi tên, kí hiệu riêng của trẻ. 

- Xem tranh ảnh về lớp học, các bạn trong lớp. Nghe hát 

những bài hát phù hợp chủ đề bản thân 

Thể dục sáng 

-  Động tác hô hấp:  Hít vào, thở ra. 

- Động tác tay: 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước 

- Động tác lưng, bụng, lườn: 

+ Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Động tác chân: 

+ Đứng, nhún chân, khuỵu gối. 

- Động tác bật: Bật tách chụm. 

Hoạt động học 

- Lĩnh 

vực phát 

triển thể 

chất: Vận 

động cơ 

bản: Đi 

trên ghế 

thể dục. 

+ Trò 

chơi vận 

động: 

Kéo co. 

- Lĩnh vực 

phát triển 

nhận thức: 

Bản thân 

của bé 

 

- Lĩnh vực 

phát triển 

thẩm mĩ: 

Vẽ đồ 

chơi của 

bé (Đề tài) 

 

- Lĩnh vực 

phát triển 

nhận thức: 

- Xác định 

vị trí đồ 

vật so với 

bản thân 

trẻ (phía 

trên – phía 

dưới; phía 

trước – 

phía sau). 

- Lĩnh 

vực phát 

triển 

ngôn 

ngữ: Dạy 

trẻ bài 

thơ “Cô 

dạy”.  

Các trò chơi 

trong tuần 

* Trò chơi mới: 

- Tay cầm tay. 

- Đổi khăn. 

* Trò chơi cũ: 



- Kéo co. Nấp cho kín. 

- Thi đội nào nhanh. 

- Trò chơi cũ: Nu na nu nống; Chi chi chành chành…. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Hoạt 

động 

có mục 

đích 

- Quan 

sát bạn 

nữ tóc 

dài. 

  

- Quan sát 

“Dép của 

bạn nam” 

   

- Quan sát: 

Bạn nữ 

đang đánh 

đàn 

Bạn trai 

mặc áo 

cộc tay.  

- Quan 

sát thời 

tiết. 

  

Tổ 

chức 

trò 

chơi 

- Thi đội 

nào 

nhanh.  

 - Lộn cầu 

vồng. 

- Tay cầm 

tay. 

- Dung 

dăng dung 

dẻ. 

- Nấp cho 

kín.  

- Nu na nu 

nống. 

- Đổi 

khăn. 

- Lộn cầu 

vồng.  

- Kéo co. 

- Chuyền 

bóng qu 

đầu  

 

Chơi  

tự do 

- Nhặt lá 

rụng, Vẽ 

tự do, 

thổi bong 

bóng, tạo 

hình bạn 

trai bạn 

gái từ các 

nguyên 

liệu thiên 

nhiên... 

- Cua cắp, 

vẽ bé trai 

bé gái, 

nhặt lá... 

- Chơi với 

lá cây, 

phấn vẽ, 

Tạo hình 

bé trai bé 

gái từ các 

nguyên 

liệu thiên 

nhiên như 

đá sỏi 

Tung 

bóng, nhặt 

lá đếm và 

tạo hình 

theo ý 

thích, 

chăm sóc 

bồn hoa... 

- Đồ chơi 

ngoài 

trời.  

Hoạt 

động 

ở các 

góc 

Góc 

phân 

vai 

- Gia đình. 

- Phòng khám. 

- Cửa hàng thực  phẩm, đồ chơi... 

Góc 

XD 

-  Xây dựng công viên cây xanh.  

Góc 

học 

tập 

- Xem tranh bạn trai, bạn gái, đồ dùng, trang phục bạn trai 

bạn gái. 

 - Xếp hình bé từ hình học. 

 - Nối ghép đôi các hình tương quan, ghép các đối tượng có 

mối tương quan. 

 - Đếm, so sánh trong phạm vi 4 vẽ cho đủ số lượng 4... 

 - Tô màu số in rỗng, xếp số bằng hột hạt, nguyên liệu sẵn 

có,.... 



Góc 

nghệ 

thuật 

- Vẽ, nặn, cắt dán bạn trai, bạn gái, đồ dùng đồ chơi, gấp áo, 

thiết kế trang phục... 

- Tạo hình đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có... 

Vệ sinh, ăn 

trưa, ngủ trưa, 

ăn phụ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ trước và sau khi ăn.  

- Chia cơm cho trẻ ăn. 

- Kê giường, chiếu cho trẻ ngủ. Cô giao nhiệm vụ cho trẻ 

làm cùng cô.  

- Cho trẻ ăn chiều. 

Hoạt động 

chiều 

- Chơi trò 

chơi mới: 

“Tay cầm 

tay”. 

- Làm 

quen bài 

thơ “Cô 

dạy”. 

 

- Trẻ hát 

bài: Cái 

mũi. 

-  Nhận 

biết dạng 

chế biến 

đơn giản 

của một số 

thực 

phẩm, 

món ăn. 

- Trò chơi: 

(mới) 

“Đổi 

khăn” 

- Làm 

quen bài 

hát: Cái 

mũi  

- Lĩnh vực 

phát triển 

thẩm mĩ 

Vận động 

minh họa 

bài: “Cái 

mũi”.  

- Nghe 

hát: Thật 

đáng chê. 

- Chơi 

trò chơi 

ở các 

góc. 

- Nêu 

gương 

cuối 

tuần.  

- Nêu gương cuối ngày. 

Vệ sinh, trả trẻ 

- Vệ sinh cho cá nhân trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình khi trẻ ở trường (trong 

ngày). 

 

  Người xây dựng 

Lê Thị Huyên 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHỐI 3 TUỔI 

TUẦN 4: BÉ VÀ BẠN 

(Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 30/9 – 04/10/ 2024) 

KẾ HOẠCH TUẦN 

   Thứ 

HĐ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 Đón trẻ - Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, tự cất đồ dùng cá nhân đi vào lớp. 

- Cho trẻ chơi với các đồ chơi có trong lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về sở thích, tên các bạn trong lớp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 

- Lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Chân: Hai tay đưa trước, khụy gối 

- Bật: Bật taị chỗ 

Hoạt 

động 

học 

có 

chủ 

định 

PTTC 

- Vận động cơ 

bản: Chuyền 

và bắt bóng 

hai bên theo 

hàng ngang. 

- Trò chơi vận 

động:  

Lăn bóng. 

 

PTNT 

- Trò chuyện 

về cá nhân 

trẻ (tên, tuổi, 

giới tính…). 

 

PTTM 

- Vẽ (in) bàn 

tay của bé. 

 

PTNT 

(LVLQVT) 

- Toán: Nhận 

biết phía 

trước  – phía 

sau, phía trên 

– phía dưới 

của bản thân 

trẻ. 

PTNN 

Thơ: Đôi mắt 

của em (Phạm 

Hổ) 

 

Các trò 

chơi 

- Trò chơi mới: Tìm bạn, tìm đúng trang phục. 

- Trò chơi cũ: Dung dăng dung dẻ, trời mưa, nu na nun nống, bóng tròn 

to… 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

- Quan sát 

bàn chải đánh 

răng  

- Trò chơi: 

Dung dăng 

dung dẻ, 

bóng tròn to 

- Quan sát: 

Một bạn nữ 

trong lớp. 

- Trò chơi: 

Chi chi 

chành 

- Quan sát: 

Trang phục 

đồ dùng của 

bé. 

- Trò chơi: 

Bóng tròn 

to. Tìm bạn 

- Quan sát: 

Mái tóc bạn. 

- Trò chơi:  

Tìm bạn, 

dung dăng 

dung dẻ 

- Quan sát: áo 

cộc tay 

- Trò chơi: 

Trời mưa. Nu 

na nu nống. 

- Chơi tự do: 

Phấn, xâu lá 



 - Chơi tự do: 

Lá cây, hột 

hạt, phấn 

chành, tìm 

bạn 

- Chơi tự do: 

Phấn, chơi 

với bóng, 

xâu lá rụng 

- Chơi tự do: 

Đồ chơi 

ngoài trời 

- Chơi tự do: 

Chơi thả 

chìm nổi, in 

hình bàn tay 

lên cát 

rụng, chơi với 

bóng 

Hoạt 

động 

chơi ở 

các góc 

Góc xây dựng:  Sân tập thể dục của bé. 

Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, cửa hàng tạp hóa. Bán hàng 

Góc Nghệ thuật:  Tô màu tranh bé và bạn, vẽ trang phục của bé, vẽ 

(in)bàn tay. Nặn đồ chơi của bé Hát múa các bài hát về bé và bạn, làm 

quen một số dụng cụ âm nhạc. 

Góc học tập: Xem tranh, gọi tên các bộ phận. Làm sách về cơ thể bé, 

những điều bé thích và không thích, xác định bảo vệ vùng đồ bơi.  

Ăn ngủ, 

vệ sinh 

 - Cô giới thiệu món ăn trước khi cho trẻ ăn. 

- Nhắc trẻ lau mặt, xúc miệng sau khi ăn. 

- Vệ sinh trước và sau khi  ngủ 

Hoạt 

động 

chiều 

- Đọc đồng 

dao: “Đi cầu 

đi quán”. 

- Trò chơi 

mới: Tìm 

bạn. 

- Hướng dẫn 

trẻ vẽ in hình 

bàn tay. 

 

 - Trò 

chuyện vùng 

riêng tư (đồ 

bơi) của bé  

- Ôn vận 

động: Đi 

trong đường 

hẹp 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

- Làm quen 

bài thơ “Cô 

dạy”. 

- Trò chơi 

mới: “Tìm 

đúng trang 

phục”. 

- Nêu gương 

cuối ngày.  

 

PTTM 

- Vận động 

minh họa: 

Rửa mặt như 

mèo  

- Nghe hát: 

Khúc hát đôi 

bàn tay 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

- Hướng dẫn 

trẻ nhận biết 1 

số biểu hiện 

khi ốm 

- Chơi tự do: 

Xếp hình, nút, 

xếp hình hoa. 

- Nêu gương 

cuối tuần. 

Vệ sinh 

trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ dùng đồ chơi, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và các bạn khi 

ra về. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày. 

 

                                                                               Người xây dựng  

                                                                                                                    
                                                                      Đoàn Thị Ngọc Tú 



KHỐI NHÀ TRẺ 

TUẦN 4: BẢN THÂN BÉ 

Thời gian thực hiện 1 tuần ( Từ 30/9 - 04/10/2024) 

KẾ HOẠCH TUẦN 

 

               Thứ  

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ đến chỗ ngồi (đối với những 

trẻ mới còn khóc cô dỗ dành trẻ ân cần hơn). 

- Trò chuyện về tên gọi, tuổi, giới tính, sở thích…của trẻ. 

- Rèn kĩ năng chào hỏi, xưng hô, giao tiếp cho trẻ. 

Thể dục sáng 

1.  Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn quanh lớp và kết hợp đi các 

kiểu đi: đi chậm, đi nhanh, đi chậm. 

 2. Trọng động:  

+ Động tác hô hấp: Tập hít vào, thở ra. 

+ Động tác tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống. 

+ Động tác lườn: Nghiêng người sang 2 bên. 

+ Động tác chân: Ngồi xuống, đứng lên. Bật tại chỗ. 

3. Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. 

Hoạt động học 

- VĐCB: Đi 

có bê vật 

trên tay. 

- T/C: 

Chuyền 

bóng. 

- Tìm hiểu 

về bản thân 

bé. (Tên, 

tuổi, giới 

tính của bản 

thân).  

- Tô màu 

cái váy 

bạn gái. 

(Mẫu). 

 

 

- Nhận 

biết vị trí 

không 

gian trên - 

dưới, 

trước - sau 

so với bản 

thân trẻ. 

-Truyện: 

Làm quen 

truyện 

“Mỗi 

người một 

việc’. 

Các trò chơi 

trong tuần 

- Trò chơi mới: Rửa tay. 

- Trò chơi cũ: Ai đấy. Dung dăng dung dẻ. Chi chi chành chành. 

Nu na nu nống. Bóng tròn to. Chuyền bóng . 

Hoạt 

động  

ngoài 

trời. 

(Dạo 

chơi 

trong 

nhóm) 

Hoạt 

động 

có 

mục 

đích 

- Quan sát: 

“Bạn trai”. 

- Chơi tự 

do: Nhặt lá, 

vẽ phấn, 

chơi đồ chơi 

ngoài trời… 

- Dạo chơi 

trong  nhóm:  

- Quan sát 

tranh: Bé rửa 

mặt. 

- Chơi theo 

nhóm: ghép 

nút, xếp hình 

bạn, xâu hoa. 

- Quan 

sát: Bạn 

gái tóc 

dài.   

- Dạo 

chơi 

trong 

nhóm: 

Quan sát: 

Tai bé. 

 

- Quan sát: 

Thời tiết 

trong 

ngày. 

 



Tổ 

chức 

trò 

chơi 

- TC:  

+ Ai đấy. 

+ Dung 

dăng dung 

dẻ. 

 

 - TC:   + 

Tay 

đẹp. 

 + Chi 

chi 

chành 

chành. 

 

 - Tổ chức 

trò chơi: 

Bóng tròn 

to. 

+ Trò chơi: 

Dung dăng 

dung dẻ. 

 

Chơi  

tự do 

(Chơi 

theo 

nhóm) 

- Chơi tự 

do: Nhặt lá, 

vẽ phấn, 

chơi đồ chơi 

ngoài trời… 

- Chơi theo 

nhóm: ghép 

nút, xâu hoa, 

ghép hình 

- Chơi 

tự do: 

Giấy, 

chong 

chóng, 

xé lá, 

chơi đồ 

chơi 

ngoài 

trời … 

 - Chơi 

theo 

nhóm: xé 

giấy, 

ghép nút, 

xâu hoa. 

- Chơi tự 

do: Chơi 

đồ chơi 

ngoài trời. 

 

Hoạt 

động 

ở các 

góc 

* Góc phân vai: 

+ Chơi với búp bê, bế em, ru em ngủ, cho em ăn. 

+ Nấu ăn, bán hàng. 

* Góc xây dựng: 

+ Xếp chồng, xếp cạnh, xếp hình bé. 

* Góc học tập: 

+ Xem tranh ảnh cơ thể bé…. 

* Góc nghệ thuật:  Tô màu đôi tay, khuôn mặt bé… 

Vệ 

sinh, 

ăn 

trưa, 

ngủ 

trưa, 

ăn 

phụ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ. Chia cơm cho trẻ ăn. 

- Kê giường, chiếu cho trẻ ngủ. 

 - Cho trẻ ăn bữa phụ. 

Hoạt 

động 

chiều 

- Đọc đồng dao: 

"Tay đẹp". 

- Trò chơi mới: 

Ngửi hoa. 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

- Cô đọc 

cho trẻ 

nghe 

chuyện: 

“Mỗi người 

một việc.” 

- Hướng 

dẫn chơi trò 

chơi mới: 

Rửa tay. 

- TC: Nu na 

nu nống. 

- Dạy hát: 

Sáng thứ hai 

- Nghe hát: 

Cho con. 

- Trò chơi: 

Tai ai tinh 

- Chơi trò 

chơi: Tay 

đẹp. 

- Nêu 

gương cuối 

tuần. 



 - TC: Dung 

dăng dung 

dẻ. 

- Nêu 

gương cuối 

ngày. 

- Nêu 

gương cuối 

ngày. 

 

- Nêu gương 

cuối ngày. 

 

- Biểu diễn 

văn nghệ. 

 

Vệ 

sinh, 

trả trẻ 

- Vệ sinh cho cá nhân trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình khi trẻ ở trường (trong ngày). 

                

 

                                                                           

                                                                                             Người xây dựng  

                                                                      

   

                      

               

      

 

                                                                       Lê Thị Thơm 

 

Cửu Cao, ngày 26 tháng 9 năm 2024 

 

BGH KÝ DUYỆT 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


